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1. PAT VAN PE

Theo bao céo ciia Tong cuc Thong ké nim 2017, sé lon cia nudc ta hién nay
khoang 29 triéu con, sb trau bo khoang 7,8 triéu con. Hién nay, viéc chan nudi theo hinh
thirc ho gia dinh van chiém ty trong 16n (khoang 65-70% vé san lugng va sb lugng). Viéc
chin nudi theo hd gia dinh nén thuong chua duoc dau tu vé gidng, chua dau tu ding vé
chuéng trai, vé thirc an, vé cham séc cho gia suc va dac biét 1a viéc xu ly chat thai chan
nudi chua dugc quan tdm dang muc.

Vé6i sb luong gia suc nhu trén, ta co thé tinh dugc lugng chit thai rin thai ra
khoang 76 triéu tin ( thirc an thira, roi vai, phan cua gia sic) va thai ra khoang 30 triéu
khdi chét thai long (nudc phat sinh tir qua trinh rira chuéng trai, nude tiéu, nude tir hoat
dong tim cho gia suc,....) va ddy 1a tai nguyén 16n néu ching ta xir 1y va st dung mot
cach hop 1y dé sir dung san xudt phan bon cho cdy trong.

Mot trong cac phuong phap hién nay dang duoc quan tdm 1a xtr 1y chit thai chin
nudi bang cong nghé ép tach phan. Vé6i sy hd tro cua cac du an, hién nay nhiéu mé hinh
xtr 1y chét thai chan nuoi bang cong nghé ép tach phan duoc trién khai. Cac mé hinh phan
16n st dung cac hing Bauer, Criman, va mot s6 cua Trung Quéc dem lai nhiéu két qua.
Tuy vdy trong qua trinh van hanh, cac thiét bi nay ciing xut hién nhiéu ton tai:

- V6i thiét bi nhap khau tir chdu Au, chi phi dau tu con rat cao (800 — 1.200 triéu
ddng/hé thdng thiét bi, chua tinh nha xudng), may thuong co cong suat 16n, chua thyc sy
pht hop véi diéu kién bién dong vé quy mé dan, vé dic diém chian nudi va diéu kién ha
tang nong thén Viét Nam.

- V6i thiét bi c6 ngudn gdc Trung Qudc hoic do Viét Nam san xuit, thudng hoat
dong khong on dinh, hay truc trac va tudi tho chi duogc tir 1- 3 nam.

Do d6, chung t6i tién hanh cudc khao sat nhdm phat hién nhitng ton tai trong thuc
té van hanh va str dung dé nang cip, cai tién cong nghé phu hop voi diéu kién tai dia
phuong va ctua Viét Nam.

2. MUC TIEU

- Xéc dinh dugc hién trang vé hé théng thiét bi, quy trinh van hanh, hi¢u qua st
dung ctia hé théng may tach phan hién c6 trén dia ban;

- Phat hién, x4c dinh dugc cac van dé bat cap phat sinh cua hé¢ théng may tach
phéan khi st dung;

- B¢ xuat mot s6 hudng phat trién, cai tién nang cao hiéu qua st dung cua hé
thong;

3. THOI GIAN VA PIA BAN
- Ngay 09/04 — 12/04/2018: Khao sét tai Bic Giang
- Ngay 16/04 — 19/04/2018: Khao sét tai Phi Tho

- Ngay 25/4 — 29/04/218: Khao sat tai Binh Dinh
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4. PHUONG PHAP TIEN HANH
4.1. Phuwong phap phan tich tai liéu

Tap trung vao cac tai liéu lién quan tdi hién trang cua cac dia phuong tham gia du
&4n vé cac noi dung: tinh hinh chin nuéi, tinh hinh xir ly chét thai chan nudi, cac thong tin
vé cong nghé tach phan dang sir dung va céc thong tin lién quan khac. Bo cong cu khao
sat duoc xay dung trén co s& cac két qua thu dwoc tir phan tich tai liéu. Pong thoi,
phuong phap phan tich tai liéu tiép tuc duoc ap dung trong qua trinh diéu tra, khao sét tai
cac dia ban. Céc thong tin thu duoc tir phuong phap nay duoc st dung dé bo trg cho cac
két qua khao sat dinh lugng va dinh tinh.

4.2. Phwong phap phéng vain sau

Céc phuong phap phong van sau duoc ap dung nham lam rd, giai thich, bd trg cho
cac sb lieu khao sat dinh luong. Phuong phap nay dugc 4p dung dé phong van cac nhom
dbi twong c6 lién quan gom: (i) dai dién cac ban quan Iy du an cip tinh; (ii) dai dién
chinh quyén dja phuong; (iii) dai dién doanh nghiép; (iv) dai dién ho gia dinh.

4.3. Phwong phap nghién ciru treong hop dién hinh

Phuong phap nay duoc &p dung dbi véi cac ho gia dinh, trang trai, doanh nghiép
dang str dung c&c cong trinh xir ly chat thai chan nuéi. Viéc s dung phuong phap nay sé
gilp tim ra nhitng dién hinh cu thé, nhiing cach tiép can, p dung va thuc thi c6 hiéu qua,
sang tao cua cac nhom dbi twong lién quan téi du an.

4.4. Phwong phap quan sat

Dbi vai du an nay, rat nhiéu céc thdng tin cd thé thu thap va kiém ching duoc
thong qua phuong phap quan sat, vi du nhu cac thong tin vé cdng trinh xtr Iy cht thai
cuia cac gia dinh, cach thic van hanh hé thong, tai cac diém khao sét.

5. KET QUA KHAO SAT
5.1. Két qua lam viéc véi BQL dw &n tai céc tinh

Céc budi lam viéc véi dai dien BQL du an 3 tinh c6 lanh dao BQLDA, can bo ky
thuat phu trach, chuyén gia LIC va can bo hién truong. Qua trao doi truc tiép, nhém
chuyén gia thu nhan dugc mot sb két qua nhu sau:

- Ngoai cac may tach phan do dy an hd tro, hién trén dia ban 3 tinh khdng c6 mé
hinh may tach phan do chu hé tu dau tu.

- 2/3 tinh (Bac Giang, Phi Tho) da lap dat xong mé hinh may tach phan. Tai Bac
Giang c6 8 mo hinh tai cac huyén Viét Yén, Hiép Hoa, Tan Yén, Yén Diing, tai Pha Tho
cd 4 mo hinh tai cac huyén Lam Thao, Thanh Ba va thi xa Phi Tho. Riéng tinh Binh
Pinh d3 lya chon xong cac diém va chuan bj ha tang dap (ng cac yéu cau ky thuat phuc
vu lip may.

- Panh gia chung cua cac tinh di lap dat may tach: Cac md hinh may tach phan
van hanh hiéu qua, hé théng may chay 6n dinh, cong suat may dap ing quy mé dan lon
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cua trang trai/hd gia dinh. San pham phan sau ép c6 thé ban hoic tiép tuc u 1am phan hiu
co. Kha ning tiéu thy san pham tét voi mac gid ban tir 1.200-1.800 dong/kg, mang lai
hiéu qua cho chu ho. Tuy nhién, cac dia phuong déu nhan dinh néu khdng cé su hd tro
cta dy an s& rat kho cho chii ho c6 kha ning dau tu 01 hé thdng may ép tuong tu.

5.2. Két qua khio sat thue dia
5.2.1. Chiing loai may va cong suit thiét ké

Hién nay, 100% céc trang trai déu duoc lap 1 trong 2 loai may Bauer, Criman c6 ngudn
gbc Chau Au, dugc cung cap qua cac doanh nghiép kinh doanh thiét bi may nong nghiép
c6 uy tin trong nudc. May st dung dién 3 pha, tuy nhién, cic trang trai khong phai dau
tu hé thong dién nay do trong thiét ké di c6 hé thdng d6i ngudn, c6 thé sir dung dudng
dién 2 pha trong trang trai. Mot s6 dic tinh cht yéu clia may:

- C6 thé ép cac loai chit thai tir phan bo, heo, ga... hodc cac loai chit thai co kich thudc
so1 X0 tir 0,1mm trd 1€n;

- Ba sau khi ép do 4m giam 55-65% nén c6 thé tai str dung 1am phan compos bon cho
cdy trong.

- Cong suat ép tlr 5-35m3/gio.

5.2.2 Khio sat mé hinh thiét ké hé thong thiét bj tach phén

Mo hinh chung cua hé théng thiét bi tach phan gdm: Chat thai chudng trai duoc
dan vao bé ling. May tach s& hat chat thai nay va ép dén do am tiéu chudn. Phan sau khi
ép dugc dé riéng. Nude sau khi ép duge hdi luu lai bé ling mot phan (phan khong ép),
phan nude con lai s& duge dan vao hé thdng biogas. Hé thong may ép dugc hd tro thém
boi canh khudy, giup tao do dong déu cho dung dich hut dé may bom dé hoat dong. May
duoc van hanh nho hé théng chuyén doi dién 2 pha thanh 3 pha, hé théng ti diéu khién
ddng bo.

Bé lang co thé dugc thiét ké 2-3 ngin, c¢6 cc phai tran dé phan chit 1ong dugc thu
hdi so bd vao 1 ngan, ting kha nang hut cho may ép. Dung tich bé ling tir 40-60m? tuy
ting trang trai. Néu bé nho, thoi gian giita mdi 1an ép s& ngin (Trung binh 2-3 ngay ép 1
lan). Pay 1a dang bé cai tién. Trong giai doan dau cua dyu an, mot s trang trai chi xdy
dung bé ling c6 01 ngan (Pha Tho). Thiét ké nay 1am giam kha niang hat ctia may ép.
5.2.3. Khio sat quy trinh van hanh

Véi quy mé trang trai 500-1000 con, tong lwong chat thai binh quan 2.5 tin/ngay,
trung binh 2-3 ngay ép 1 lan, thoi gian cho 01 1an ép tir 2,5-3 h.

Théng ké so b cho 01 thang ép phan (trang trai 1000 dau lon)

- Tong luong chat thai dau vao: 4,5-5 tan

- Luong chét thai du ra sau khi ép: 5,9-6,2 ta, téng luong thu dugc 8.920 kg
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- Tong lugng dién tiéu thy: 150kw/thang

- Tong sb lao dong phuc vu ép, dong bao: 45h/thang tuwong duong 5,1 cong lao
dong.

- Tong gia tri thu dugc cho 01 thang = 8920 kg x 1.200-1.800 dong/kg = 10,7 triéu
ddng-16 triéu déng/thang.

- Tong chi phi phuc vu ép (lao dong+ dién) = 1,1 triéu dong

- Loi nhuan binh quan: 9,6 tri¢u déng-14,9 tri€u déng.

Céac phéat hién chinh:

- Hé théng may tach van hanh 6n dinh, c6 hiéu qua véi diéu kién hé thong trang thiét bi
duoc hd trg dau tu déng bo.

- Cac hé thdng may ép déu co cong suit 16n hon so voi hién trang cac trang trai nén co
thé dap Gmg khi cac trang trai ting quy mo dan 1én gip d6i so voi hién tai.

- Tai Phu Tho: Trong qua trinh van hanh khong can st dung may khudy do d6 dé nghi
cat bo thiét bi khuay trong hé théng may tach phan dé giam chi phi dau tu cho trang trai.

- Thiét ké hé thdng bé ling c6 nhiéu ngin s& gitp ting kha ning ctia may tach do dung
dich chat thai c6 it nu6c hon.

- Viéc lap dat may bom phu hat bot chat thai 1ong trong bé lang hodc dat dng dan chat
thai 10ng vao hé thong biogas ciing gop phan nang cao hiéu qua ctia may ép.

- Céc chu trang trai chua ap dung ding quy trinh bao dudng sau mdi 1an ép.

Céc phat hign khi khdo sat bé sung hé théng may ép tai Son Tay-Ha Néi va Pha Tho,
Son La, Ninh Binh

- Mot s6 khao sat bd sung trang trai ¢6 sir dung mdy tach ctia Trung Qudc (Mdc Chau-
Son La, Ninh Binh) cho thiy: May cta Trung Qudc c6 gia thanh ré, kha ning van hanh
t6t néu ép lién tuc (hang ngay). Tai Son La, chu trang trai d4 thu hoi vén sau 01 nam dau
tu v&i tong chi phi lap dit hoan chinh 1a 165,0 triéu dong/hé thong.

- Khao sat bd sung tai Son Ty cho thiy c6 01 doanh nghiép san xuit phan hitu co sir
dung may tach di dong (hoat dong nhu mdt dang hinh dich vu hodc phéi hop), budce dau
mang lai hiéu qua kha quan, gitip xtr 1y chét thai cho céc trang trai chin nuéi lon trén dia
ban.

6.1. Két luén

Qua qua trinh khao sat thuc dia so bd tai mot s6 tinh, nhom chuyén gia c6 mdt )
két luan nhu sau:

- M6 hinh méy ép phan thuc sy ¢6 hiéu qua trong san xuat, mang lai hiéu qua cho
chu ho, gép phan giam thiéu 6 nhidm mai trudng va qua tai cua hé thdng cong trinh khi
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sinh hoc;

- Mic du d3 dugc hudng dan cu thé nhung mét sé cha trang trai chwa tuan tha quy
trinh van hanh dé dam bao tudi tho va an toan cho thiét bi.

6.2. Pé xuat

- Nghién ctru, cai tién hé théng may ép ¢ dinh thanh hé théng may di dong, hoat
dong theo co ché dich vy hodc thoa thuan thu hdi mot phan san pham sau ép dé giup cac
trang trai xar 1y chét thai chin nudi trong khi chua dau tu dugce 01 hé thong may ép hoan
chinh. Viéc cai tién nay tip trung vao lya chon phuong tién van chuyén phu hop (6 6 tai
nho hodc may kéo); Xac dinh ngudn cung cép dién phuc vu cho may ép (dong co chay
dau hodc dung dién ludi tai trang trai thong qua bd chuyén doi dién 2 pha thanh 3 pha);
Hé thong khép nbi, dng dan c6 kha ning van hanh linh hoat, hiéu qua, phi hop v6i nhiéu
dang thiét ké cua céac trang trai; Cong suat mdy ép phu hop, toi da tir 15-20m3/h s& phu
hop v6i phan 10n céc trang trai hién nay.

- Nghién ctru, thir nghiém céc loai hinh thiét ké bé ling dé nang cao hiéu qua thu
ho6i phan phuc vu may ép.

- Nghién ctru cac giai phap cong nghé tach chét thai rin ra khoi hdn hop chit thai
chin nudi theo cac phuwong thic khiac dé nhiéu ho gia dinh chin nudi khong c6 kha ning
dau tu may ép c6 thé st dung 1am cac dang phan bon hitu co.

- Nghién ctru xay dung chinh sach hd trg phu hop cho céc to chirc/ca nhin van
hanh may ép di dong nham khuyén khich cic trang trai tham gia hé thong nay.



	1. ĐẶT VẤN ĐỀ
	Các buổi làm việc với đại diện BQL dự án 3 tỉnh có lãnh đạo BQLDA, cán bộ kỹ thuật phụ trách, chuyên gia LIC và cán bộ hiện trường. Qua trao đổi trực tiếp, nhóm chuyên gia thu nhận được một số kết quả như sau:
	- Ngoài các máy tách phân do dự án hỗ trợ, hiện trên địa bàn 3 tỉnh không có mô hình máy tách phân do chủ hộ tự đầu tư.
	- 2/3 tỉnh (Bắc Giang, Phú Thọ) đã lắp đặt xong mô hình máy tách phân.  Tại Bắc Giang có 8 mô hình tại các huyện Việt Yên, Hiệp Hoà, Tân Yên, Yên Dũng, tại Phú Thọ có 4 mô hình tại các huyện Lâm Thao, Thanh Ba và thị xã Phú Thọ. Riêng tỉnh Bình Định ...
	- Đánh giá chung của các tỉnh đã lắp đặt máy tách: Các mô hình máy tách phân vận hành hiệu quả, hệ thống máy chạy ổn định, công suất máy đáp ứng quy mô đàn lợn của trang trại/hộ gia đình. Sản phẩm phân sau ép có thể bán hoặc tiếp tục ủ làm phân hữu c...
	5.2. Kết quả khảo sát thực địa
	5.2.1. Chủng loại máy và công suất thiết kế
	Hiện nay, 100% các trang trại đều được lắp 1 trong 2 loại máy Bauer, Criman có nguồn gốc Châu Âu, được cung cấp qua các doanh nghiệp kinh doanh thiết bị máy nông nghiệp có uy tín trong nước.  Máy sử dụng điện 3 pha, tuy nhiên, các trang trại không phả...
	- Có thể ép các loại chất thải từ phân bò, heo, gà... hoặc các loại chất thải có kích thước sợi xơ từ 0,1mm trở lên;
	- Công suất ép từ 5-35m3/giờ.
	5.2.2 Khảo sát mô hình thiết kế hệ thống thiết bị tách phân
	Mô hình chung của hệ thống thiết bị tách phân gồm: Chất thải chuồng trại được dẫn vào bể lắng. Máy tách sẽ hút chất thải này và ép đến độ ẩm tiêu chuẩn. Phân sau khi ép được để riêng. Nước sau khi ép được hồi lưu lại bể lắng một phần (phần không ép),...
	Bể lắng có thể được thiết kế 2-3 ngăn, có các phai tràn để phần chất lỏng được thu hồi sơ bộ vào 1 ngăn, tăng khả năng hút cho máy ép.  Dung tích bể lắng từ 40-60m3 tuỳ từng trang trại. Nếu bể nhỏ, thời gian giữa mỗi lần ép sẽ ngắn (Trung bình 2-3 ng...
	5.2.3. Khảo sát quy trình vận hành
	Với quy mô trang trại 500-1000 con, tổng lượng chất thải bình quân 2,5 tấn/ngày, trung bình 2-3 ngày ép 1 lần, thời gian cho 01 lần ép từ 2,5-3 h.
	Thống kê sơ bộ cho 01 tháng ép phân (trang trại 1000 đầu lợn)
	- Tổng lượng chất thải đầu vào: 4,5-5 tấn
	- Lượng chất thải đầu ra sau khi ép: 5,9-6,2 tạ, tổng lượng thu được 8.920 kg
	- Tổng lượng điện tiêu thụ: 150kw/tháng
	- Tổng số lao động phục vụ ép, đóng bao: 45h/tháng tương đương 5,1 công lao động.
	- Tổng giá trị thu được cho 01 tháng = 8920 kg x 1.200-1.800 đồng/kg = 10,7 triệu đồng-16 triệu đồng/tháng.
	- Tổng chi phí phục vụ ép (lao động+ điện) = 1,1 triệu đồng
	- Lợi nhuận bình quân: 9,6 triệu đồng-14,9 triệu đồng.
	6. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
	6.1. Kết luận
	Qua quá trình khảo sát thực địa sơ bộ tại một số tỉnh, nhóm chuyên gia có một số kết luận như sau:
	- Mô hình máy ép phân thực sự có hiệu quả trong sản xuất, mang lại hiệu quả cho chủ hộ, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường và quá tải của hệ thống công trình khí sinh học;
	- Mặc dù đã được hướng dẫn cụ thể nhưng một số chủ trang trại chưa tuân thủ quy trình vận hành để đảm bảo tuổi thọ và an toàn cho thiết bị.
	6.2. Đề xuất
	- Nghiên cứu, cải tiến hệ thống máy ép cố định thành hệ thống máy di động, hoạt động theo cơ chế dịch vụ hoặc thoả thuận thu hồi một phần sản phẩm sau ép để giúp các trang trại xử lý chất thải chăn nuôi trong khi chưa đầu tư được 01 hệ thống máy ép h...
	- Nghiên cứu, thử nghiệm các loại hình thiết kế bể lắng để nâng cao hiệu quả thu hồi phân phục vụ máy ép.
	- Nghiên cứu các giải pháp công nghệ tách chất thải rắn ra khỏi hỗn hợp chất thải chăn nuôi theo các phương thức khác để nhiều hộ gia đình chăn nuôi không có khả năng đầu tư máy ép có thể sử dụng làm các dạng phân bón hữu cơ.
	- Nghiên cứu xây dựng chính sách hỗ trợ phù hợp cho các tổ chức/cá nhân vận hành máy ép di động nhằm khuyến khích các trang trại tham gia hệ thống này.

	- Hệ thống máy tách vận hành ổn định, có hiệu quả với điều kiện hệ thống trang thiết bị được hỗ trợ đầu tư đồng bộ.
	- Các hệ thống máy ép đều có công suất lớn hơn so với hiện trạng các trang trại nên có thể đáp ứng khi các trang trại tăng quy mô đàn lên gấp đôi so với hiện tại.
	- Tại Phú Thọ: Trong quá trình vận hành không cần sử dụng máy khuấy do đó đề nghị cắt bỏ thiết bị khuấy trong hệ thống máy tách phân để giảm chi phí đầu tư cho trang trại.
	- Thiết kế hệ thống bể lắng có nhiều ngăn sẽ giúp tăng khả năng của máy tách do dung dịch chất thải có ít nước hơn.
	- Việc lắp đặt máy bơm phụ hút bớt chất thải lỏng trong bể lắng hoặc đặt ống dẫn chất thải lỏng vào hệ thống biogas cũng góp phần nâng cao hiệu quả của máy ép.
	- Các chủ trang trại chưa áp dụng đúng quy trình bảo dưỡng sau mỗi lần ép.
	Các phát hiện khi khảo sát bổ sung hệ thống máy ép tại Sơn Tây-Hà Nội và Phú Thọ, Sơn La, Ninh Bình
	- Một số khảo sát bổ sung trang trại có sử dụng máy tách của Trung Quốc (Mộc Châu-Sơn La, Ninh Bình) cho thấy: Máy của Trung Quốc có giá thành rẻ, khả năng vận hành tốt nếu ép liên tục (hàng ngày). Tại Sơn La, chủ trang trại đã thu hồi vốn sau 01 năm ...
	- Khảo sát bổ sung tại Sơn Tây cho thấy có 01 doanh nghiệp sản xuất phân hữu cơ sử dụng máy tách di động (hoạt động như một dạng hình dịch vụ hoặc phối hợp), bước đầu mang lại hiệu quả khả quan, giúp xử lý chất thải cho các trang trại chăn nuôi lợn tr...

